
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 7 – THẦY CÔ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn thơ sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Thầy cô 

          Thầy chính là những vì sao thắp sáng 

Là đèn đường soi rạng lối em đi 

Còn Cô là người mẹ hiền phú quí 

Mà trời dành để dậy dỗ chúng em 

Mỗi năm chỉ có một lần 

Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy – Cô 

Học trò bao nét điểm tô 

Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng 

Trời thu nắng đẹp tưng bừng 

Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh 

Tung tăng biểu lộ ân tình 

Bao ngày mệt nhọc Thầy – Cô dỗ dành. 

Câu 1. Trong bài thơ, người thầy được so sánh như 

A. Những vì sao và đèn đường 

B. Người cha hiền dịu 

C. Người lái đò 

Câu 2. Trong bài thơ, cô giáo được so sánh như 



 
 

A. Mẹ hiền 

B. Người lái đò 

C. Người giảng bài 

Câu 3. Ngày nào dưới đây là ngày để học trò tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo? 

A. Ngày 8 tháng 3 

B. Ngày 20 tháng 11 

C. Ngày 20 tháng 10 

Câu 4. Đọc bài thơ, chúng ta nên có thái độ như thế nào với các thầy cô giáo? 

A. E ngại, rụt rè trước thầy cô 

B. Sợ hãi, lo lắng trước thầy cô 

C. Biết ơn, kính trọng, yêu quý thầy cô 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Gạch dưới các chữ viết sai chính tả rồi chép lại cho đúng các câu sau: 

a) tr hoặc ch 

Chời mưa, bạn Hà vào chong nhà trơi chong tróng. 

…………………………………………………………………………………………... 

b) ui hoặc uy 

Khi đi thuiền, nếu bạn ngồi ở phần muy thuyền sẽ rất ngui hiểm. 

…………………………………………………………………………………………... 

c) iên hoặc iêng 

Bé Hùng có heo đất để tiềng tiết kiệm riên. 

…………………………………………………………………………………………... 



 
 

2. Chọn các từ “đọc”, “hát”, “giảng”, “đánh” điền vào chỗ trống cho thích hợp 

a. Cô giáo của em đang ……………… bài trên lớp. 

b. Thầy giáo mời bạn Linh …………….. diễn cảm bài thơ. 

c. Tốp ca đang say sưa múa và …………….. chào mừng lễ kỷ niệm. 

d. Bác bảo vệ ……………. trống tan trường. 

 

3. Đặt câu với các từ chỉ trạng thái, hoạt động dưới đây 

- Dạy học: ……………………………………………………………………………… 

- Viết bảng: …………………………………………………………………………….. 

- Phát biểu: ……………………………………………………………………………... 

 

4. Dựa vào tranh vẽ trả lời các câu hỏi sau đó kể lại thành một câu chuyện hoàn 

chỉnh 

 

 

1. Bạn trai trong bức tranh nhặt được đồ 

vật gì gần cửa lớp học? 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

2. Hai bạn đang trao đổi với nhau những 

gì? 

Bạn A: ……………………………………. 

             …………………………………… 

Bạn B: ……………………………………. 

            ……………………………………. 



 
 

 

 

3. Theo em, bạn trai đến gặp cô giáo để 

làm gì? 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

4. Cô giáo đã tuyên dương bạn trai như 

thế nào trước lớp? 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Hoàn thành mẩu truyện trên bằng lời văn của em. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 7 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. A 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- Từ viết sai chính tả: Chời, chong, trơi, tróng 

- Chữa lại câu: Trời mưa, bạn Hà vào trong nhà chơi chong chóng. 

1.b. 

- Từ viết sai chính tả: thuiền, muy, ngui 

- Chữa lại câu: Khi đi thuyền, nếu bạn ngồi ở phần mui thuyền sẽ rất nguy hiểm. 

1.c. 

- Từ viết sai chính tả: tiềng, riên 

- Chữa lại câu: Bé Hùng có heo đất để tiền tiết kiệm riêng. 

2.  

a. giảng 

b. đọc 



 
 

c. hát 

d. đánh 

3.  

- Hàng ngày, cô Hoa lên trường để dạy học. 

- Thầy giáo đang viết bảng trên bục. 

- Trong giờ học, Nam say sưa phát biểu xây dựng bài. 

4.1. 

Bạn trai trong bức tranh nhặt được chiếc bút ở gần cửa lớp học. 

4.2. 

Bạn A: Có phải bút của bạn đánh rơi không? 

Bạn B: Không phải bút của tớ, chắc của bạn nào đánh rơi. 

4.3. 

Bạn trai đến gặp cô giáo để kể cho cô nghe đã nhặt được chiếc bút và tìm người đánh 

mất để trả lại. 

4.4. 

Cô khen bạn vì đã làm được một việc tốt. 

 

 

 


